
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ ÁN

Thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;

- Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật

số 146/2025/QH15;

- Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2026 của Chính

phủ về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cắt giảm,

đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường;

- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành

Luật Phí và lệ phí;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 và Nghị định số

48/2026/NĐ-CP ngày 29 tháng 01 năm 2026;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của

Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày

29 tháng 01 năm 2026; 

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021;

- Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Hội

đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại phí,

lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện thủ

tục hành chính trực tuyến;

https://luatvietnam.vn/thue/luat-phi-va-le-phi-2015-97-2015-qh13-101327-d1.html
https://luatvietnam.vn/tai-nguyen/luat-bao-ve-moi-truong-2020-so-72-2020-qh14-195564-d1.html
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- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Công văn số 8107/UBND-KT ngày 01 tháng 12 năm 2025 về việc triển

khai, hướng dẫn thực hiện chính sách về thu phí, lệ phí;

- Công văn số 7372/UBND-KT ngày 08 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân

dân tỉnh Khánh Hòa về việc xây dựng Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng đốiv ới

các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thuộc

lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

II. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa (trước

sắp xếp) đã ban hành các Nghị quyết: số 14/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022

về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo,

phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; số 15/2022/NQ-HĐND ngày

15/11/2022 về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp

lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và số

16/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử

dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa. Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (trước sắp xếp) đã ban hành các Nghị

quyết: số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 quy định mức thu, chế độ thu,

nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

(phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại điều 11 của

Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND và phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi

môi trường tại điều 12 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND) và số 06/2022/NQ-

HĐND ngày 22/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế

độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng

12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận (tại khoản 3 điều 1 của

Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND).

Hiện nay, các đơn vị hành chính cấp tỉnh được sắp xếp theo Nghị quyết số

202/2025/QH15 ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội, tỉnh Khánh Hòa sau

sắp xếp gồm tỉnh Khánh Hòa trước đây và tỉnh Ninh Thuận trước đây. Ngoài ra,

theo quy định tại khoản 1 điều 4 Nghị định 362/2025/NĐ-CP: “Phí thu từ các

hoạt động dịch vụ do tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước quy định tại điểm a,

điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này thực hiện được nộp toàn bộ vào ngân sách

nhà nước. Trường hợp Nghị định này và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã

hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về việc quản lý và

sử dụng phí thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế” và theo quy định tại

khoản 2 điều 7 Nghị định 362/2025/NĐ-CP: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách

nhiệm chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định đề

án thu phí, lệ phí của tổ chức thu phí, lệ phí hoặc xây dựng, thẩm định đề án thu

phí, lệ phí đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này đối với các

khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2020&eday=10/12/2020
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và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết

định thu phí, lệ phí”.

Ngày 11 tháng 8 năm 2025, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban

hành Quyết định số 671/QĐ-UBND ủy quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi

trường tỉnh Khánh Hòa và Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp

tỉnh Khánh Hòa thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 18 tháng 5 năm 2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số

66.19/2026/NQ-CP về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính

và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ

Nông nghiệp và Môi trường. Tiếp đến, ngày 20 tháng 5 năm 2026, Bộ Nông

nghiệp và Môi trường ban hành Quyết định số 1822/QĐ-BNNMT về việc công

bố thủ tục hành chính được sửa đổi; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi

trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường. Trên cơ sở đó, ngày 04 tháng 6 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường

đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 409/TTr-SNNMT công bố danh

mục thủ tục hành chính và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành

chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực môi trường

thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Môi trường

được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh Khánh

Hòa.

Do đó, để phù hợp với tình hình thực tế khi tổ chức lại đơn vị hành chính

các cấp, xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và một số quy

định pháp luật được thay thế, sửa đổi, bổ sung, Sở Nông nghiệp và Môi trường

xây dựng Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá

tác động môi trường; phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa làm cơ sở đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét,

trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định thu, nộp, quản lý và

sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí thẩm định

cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa là cần thiết.

III. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Tên phí và tổ chức thu phí:

1.1. Tên phí:

Tại khoản 9, 10, 15 Điều 2 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền

quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được

sửa đổi, bổ sung tại điểm a, b khoản 1 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC

ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), danh mục các khoản phí thuộc

thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau:

“9. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với hoạt động

thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).
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10. Phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án

cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung (đối với hoạt động thẩm định do cơ quan

địa phương thực hiện).

15. Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường (đối với

hoạt động thẩm định do cơ quan địa phương thực hiện).”

Tuy nhiên tại phần II, III phụ lục IX Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-CP ngày

18 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa

thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi

quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

“II. Không thực hiện thủ tục hành chính thẩm định phương án cải tạo, phục

hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (cấp trung ương và cấp

tỉnh) quy định tại Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường; khoản 2 và khoản 8 Điều 36

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; khoản 15 Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP;

Điều 13 và Phụ lục Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT; Điều 3 Thông tư số

09/2026/TT-BNNMT.  

III. Không thực hiện thủ tục hành chính cấp lại giấy phép môi trường (cấp

trung ương và cấp tỉnh) quy định tại Điều 44 Luật Bảo vệ môi trường; Điều 30

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; Điều 1 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; Điều 10

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP; Điều 11 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT.”

Như vậy loại phí đề xuất tại Đề án, gồm:

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường.

1.2. Tổ chức thu phí:

Căn cứ Quyết định số 671/QĐ-UBND ngày 11/8/2025 của UBND tỉnh về

việc ủy quyền thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc

thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; trong đó, theo quy

định ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường một số thủ tục hành

chính về lĩnh vực môi trường tại Điều 1 Quyết định số 671/QĐ-UBND và quy

định ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Khánh Hòa một số thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường tại Điều 2 Quyết

định số 671/QĐ-UBND. Ngày 18/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số

66.19/2026/NQ-CP về cắt giảm, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và

cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông

nghiệp và Môi trường. Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động

rà soát, đối chiếu kỹ lưỡng, cập nhật đầy đủ các quy định mới tại Luật số

146/2025/QH15, Nghị định số 48/2026/NĐ-CP, Nghị quyết số 66.19/2026/NQ-

CP, Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT và đã trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo

Quyết định ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định hiện hành tại Tờ trình

số 425/TTr-SNNMT ngày 10/6/2026.

Đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường

tại Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh
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Khánh Hòa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nông nghiệp

và Môi trường tỉnh Khánh Hòa và chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Khu

kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hoà tại Quyết định số 16/2025/QĐ-

UBND ngày 22/8/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa (quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Khánh Hoà) thì tổ chức thu phí được xác định như sau:

a. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa: Thu phí

đối với các dự án đầu tư, cơ sở nằm trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa: 

b. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa: Thu phí đối với các dự

án đầu tư, cơ sở nằm ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa.

2. Đối tượng chịu phí và phương thức nộp phí và nhận kết quả:

2.1. Đối tượng chịu phí:

Tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường và thẩm định cấp, cấp điều chỉnh Giấy

phép môi trường đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm

quyền của Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.2. Miễn thu phí:

Thực hiện theo Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 18/12/2025 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Quy định mức thu 0 đồng đối với một số loại

phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực

hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

2.3. Phương thức nộp phí:

Người nộp phí nộp tiền phí theo một trong các phương thức sau đây sau

khi có thông báo của tổ chức thu phí:

- Nộp cho tổ chức thu phí bằng tiền mặt hoặc theo hình thức không dùng

tiền mặt vào tài khoản chuyên thu phí của tổ chức thu phí mở tại tổ chức tín dụng

hoặc tài khoản phí chờ nộp ngân sách nhà nước của tổ chức thu phí mở tại Kho

bạc Nhà nước.

- Nộp cho cơ quan, tổ chức khác với tổ chức thu phí, áp dụng đối với trường

hợp thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết

thủ tục hành chính.

2.4. Phương thức nhận kết quả:

Nhận và trả kết quả trực tiếp, trực tuyến hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

3. Dự kiến mức thu, căn cứ xây dựng mức thu:

3.1. Căn cứ xây dựng mức thu:
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- Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13;

- Nghị định số 362/2025/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Chính

phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành

Luật Phí và lệ phí;

- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính về hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung bởi

Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021;

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 14 tháng 5 năm 2026 của Hội

đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ

sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 và Thông

tư số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29 tháng 01 năm 2026.

3.2. Dự kiến mức thu:

3.2.1. Nguyên tắc xác định mức thu

Nguyên tắc xác định mức phí được thực hiện theo quy định tại Điều 8,

Luật Phí và Lệ phí: “Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi

phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng

thời kỳ, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và

nghĩa vụ của công dân”.

Tại Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội

đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sửa đổi, bổ sung tại

khoản 2 Điều 1 Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2021 của

Bộ Tài chính quy định:

“2. Xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần đảm bảo:

a) Căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành (nếu có) để làm cơ sở đề xuất

mức thu.

b) Phù hợp với điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh

hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí, lệ phí. Mức thu phí, lệ phí đối với hoạt

động cung cấp trực tuyến phù hợp để khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng

dịch vụ công theo phương thức trực tuyến”.

Trên cơ sở nguyên tắc chỉ đạo, mức thu phí được xác định trong Đề án này

đảm bảo những nguyên tắc cơ bản sau:

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về phí và lệ phí;

- Đảm bảo công bằng trong việc nộp phí;

- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động

https://luatvietnam.vn/thue/luat-phi-va-le-phi-2015-97-2015-qh13-101327-d1.html
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thẩm định: báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đề xuất cấp, điều

chỉnh giấy phép môi trường;

- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự

biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;

- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí;

- Cụ thể và dễ dàng cho việc tính toán, thu phí.

3.2.2. Các chi phí hoạt động thẩm định và thu phí

- Chi phí thuê xe đi khảo sát thực tế dự án/kiểm tra cơ sở phục vụ cho hoạt

động thẩm định: báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đề xuất cấp,

điều chỉnh giấy phép môi trường.

- Chi phí tổ chức họp Hội đồng thẩm định/đoàn kiểm tra, bao gồm:

+ Thù lao cho các thành viên tham dự phiên họp chính thức của Hội đồng

thẩm định/tham dự Đoàn kiểm tra;

+ Thù lao cho việc nghiên cứu và viết nhận xét của các thành viên Hội đồng

thẩm định/Đoàn kiểm tra;

- Chi phí tham vấn ý kiến nhà quản lý, chuyên gia đối đối với các báo cáo

đã được chủ dự án hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định/Đoàn kiểm tra.

- Chi phí khác phục vụ cho việc tổ chức hoạt động thẩm định và thu phí

như: văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc; thuê, mua sắm, sửa

chữa tài sản, máy móc, thiết bị và các khoản chi khác.

3.2.3. Mức thu phí

a. Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 13a Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT

được bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT: “1. Cơ quan thẩm

định, người có thẩm quyền thẩm định tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường thông qua các hoạt động sau:

a) Rà soát sự phù hợp của dự án với các quy định của pháp luật về bảo vệ

môi trường;

b) Thành lập hội đồng thẩm định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản

này;

c) Phê duyệt danh sách chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định đối với dự án

đầu tư công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công;

d) Tổ chức khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án theo quy định tại khoản

4 Điều này;

đ) Lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có);

e) Tổ chức phiên họp hội đồng thẩm định hoặc tổ chức lấy ý kiến chuyên

gia đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản này;

g) Ban hành văn bản thông báo kết quả thẩm định”.
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Theo quy định tại Điều 13b Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được bổ

sung tại Điều 5 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT: “Điều 13b. Tổ chức thẩm

định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức thành lập hội đồng

thẩm định

1. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách

nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định;

chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định và

trước pháp luật về kết quả thẩm định.

2. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định ban hành quyết định

thành lập hội đồng thẩm định; gửi quyết định thành lập hội đồng kèm theo báo

cáo đánh giá tác động môi trường đến từng thành viên hội đồng. Hội đồng thẩm

định có chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có), ủy viên thư ký, 02 ủy viên phản biện và

các ủy viên khác. Chủ tịch, phó chủ tịch (nếu có) hội đồng thẩm định và ủy viên

thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thẩm định hoặc công

chức của cơ quan chuyên môn thuộc cơ quan thẩm định. Chủ tịch hội đồng (hoặc

phó chủ tịch hội đồng được chủ tịch hội đồng ủy quyền trong trường hợp chủ tịch

hội đồng vắng mặt), ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội

đồng thẩm định.

3. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường

hoặc lĩnh vực khác có liên quan đến dự án đầu tư. Chuyên gia tham gia thực hiện

đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư không được tham gia hội đồng

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đó.

4. Đại biểu tham gia phiên họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thẩm

định, người có thẩm quyền thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại

biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các phiên họp của hội đồng thẩm định,

chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định

của pháp luật.

5. Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có

đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có sự tham gia tại phiên họp (trực tiếp hoặc trực tuyến) từ 2/3 (hai phần

ba) số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch

hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì

phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án đầu tư;

c) Chủ dự án đầu tư đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường theo quy định của pháp luật.

6. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa

các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án đầu

tư theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do

người chủ trì phiên họp quyết định trong trường hợp cần thiết. Thành viên hội

đồng là đại diện cơ quan, tổ chức phải có văn bản cử người của cơ quan, tổ chức

đó.
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Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì phải có thành

viên là đại diện cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chức năng tham mưu công

tác quản lý nhà nước về thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi

thuộc trách nhiệm quản lý của địa phương thì phải có thành viên là đại diện cơ

quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

7. Thành viên hội đồng thẩm định tham gia phiên họp chính thức của hội

đồng thẩm định có trách nhiệm viết bản nhận xét theo quy định tại Mẫu số 06,

phiếu thẩm định theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông

tư này và gửi cho hội đồng tại phiên họp. Thành viên hội đồng thẩm định vắng

mặt được gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi

là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không

viết phiếu thẩm định. Thành viên hội đồng là đại diện cơ quan, tổ chức có trách

nhiệm nhận xét, đánh giá nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự

án đầu tư liên quan đến phạm vi quản lý của cơ quan, tổ chức đó.

Đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, ý

kiến của thành viên là đại diện của cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chức

năng tham mưu công tác quản lý nhà nước về thủy lợi của Bộ Nông nghiệp và

Môi trường hoặc đại diện cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và môi trường của

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải nêu rõ việc đồng thuận hay không đồng thuận đối

với hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi; trường hợp không đồng thuận,

cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định tổ chức lấy ý kiến cơ quan,

đơn vị nêu trên về việc đồng thuận hoặc không đồng thuận đối với hoạt động xả

nước thải vào công trình thủy lợi trước khi phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 16 Thông

tư này.

8. Thành viên hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm

định, người có thẩm quyền thẩm định và trước pháp luật về những nhận xét, đánh

giá đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; được cung cấp báo cáo đánh

giá tác động môi trường ít nhất 03 ngày trước phiên họp của hội đồng thẩm định;

được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

9. Kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định được quy định như sau:

a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: tất cả thành viên hội đồng

thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa,

bổ sung;

b) Không thông qua: có trên 1/3 (một phần ba) số thành viên hội đồng tham

dự có phiếu thẩm định không thông qua;

c) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: không thuộc các trường

hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”
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Theo quy định tại Điều 13c Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được bổ sung

tại Điều 6 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT: “Điều 13c. Tổ chức thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia

1. Cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định ban hành quyết định

phê duyệt danh sách chuyên gia lấy ý kiến thẩm định gồm ít nhất 03 chuyên gia

theo quy định tại Mẫu số 03a Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Chuyên

gia lấy ý kiến thẩm định phải đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 13b

Thông tư này.

2. Chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định có trách nhiệm viết bản nhận xét

theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (trong đó

nêu rõ 01 trong 03 mức độ: thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung; thông qua

với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung; không thông qua) và gửi cơ quan thẩm

định, người có thẩm quyền thẩm định trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận

được báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chuyên gia chịu trách nhiệm trước

cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm định và trước pháp luật về những

nhận xét, đánh giá đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường; được hưởng

thù lao theo quy định của pháp luật. Chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định phải

đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 13b Thông tư này.

3. Việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo hình thức lấy

ý kiến chuyên gia phải đáp ứng điều kiện có từ 2/3 (hai phần ba) số lượng chuyên

gia trở lên có bản nhận xét và gửi cơ quan thẩm định, người có thẩm quyền thẩm

định theo quy định tại khoản 2 Điều này. Kết quả thẩm định thông qua hình thức

lấy ý kiến được quy định như sau:

a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: tất cả các chuyên gia có ý

kiến thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Không thông qua: có trên 1/3 (một phần ba) số chuyên gia có ý kiến

không thông qua;

c) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: không thuộc các trường

hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”.

Từ các cơ sở trên, việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi

trường chia làm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định.

Theo quy định tại Điều 13b Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được bổ

sung tại Điều 5 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì thành phần Hội đồng thẩm

định gồm 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 02 Ủy viên phản

biện, 01 Ủy viên thư ký, 07 Ủy viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã,

phường, đặc khu và 04 đại biểu. Do đó, đề xuất mức thu phí để tổ chức thẩm định

với trường hợp này là 14.400.000 đồng/hồ sơ (chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục

I đính kèm).
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Trường hợp 2: Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

theo hình thức theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng

thẩm định).

Theo quy định tại Điều 13c Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được bổ sung

tại Điều 6 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì hoạt động thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường trong trường hợp này thì cơ quan thẩm định có văn

bản gửi lấy ý kiến thẩm định ít nhất 03 chuyên gia. Do đó, đề xuất mức thu phí

thẩm định với trường hợp này là 2.800.000 đồng/hồ sơ (chi tiết dự toán chi phí

tại Phụ lục I đính kèm).

Như vậy, mức thu được đề xuất như sau:

STT Nội dung
Mức thu phí

(đồng/hồ sơ)

1 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo

hình thức thành lập Hội đồng thẩm định
14.400.000

2 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo

hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội

đồng thẩm định)

2.800.000

b. Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường:

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT được bổ sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT:

“c) Việc thẩm định cấp giấy phép môi trường được thực hiện như sau:

Đối với dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo

đánh giá tác động môi trường, đồng thời không có thay đổi so với quyết định phê

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc có thay đổi

nhưng không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ

môi trường và chưa đến mức phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo

quy định, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép

môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức kiểm tra thực tế.

Đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác

động môi trường, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định, không tổ chức khảo sát thực

tế.

Đối với cơ sở, dự án đầu tư đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng có thay đổi so với quyết định phê

duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại

điểm b khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường và chưa đến mức phải thực hiện

đánh giá tác động môi trường theo quy định, cơ quan cấp giấy phép môi trường,

người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập đoàn kiểm tra.

Hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ít nhất 07 thành viên đối với trường

hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Nông nghiệp và Môi

trường; hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ít nhất 05 thành viên đối với trường
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hợp thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp tỉnh, trong đó chủ tịch hội đồng thẩm định (hoặc trưởng đoàn kiểm tra) là đại

diện của cơ quan thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn được ủy quyền, giao nhiệm

vụ.

Cơ cấu, thành phần của hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra gồm: 01 chủ

tịch hội đồng hoặc trưởng đoàn kiểm tra; 01 phó chủ tịch hội đồng hoặc phó

trưởng đoàn kiểm tra trong trường hợp cần thiết; 01 thành viên thư ký; đại diện

cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp,

khu chế xuất, khu công nghệ cao của tỉnh, thành phố (nếu có); các chuyên gia,

cán bộ, công chức trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và lĩnh vực hoạt động của dự

án đầu tư, cơ sở.

Thành viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có trách nhiệm nghiên cứu

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường, viết bản nhận xét, đánh giá về các nội

dung quy định tại Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường, nội dung xác nhận dự án đầu

tư thuộc danh mục phân loại xanh (đối với trường hợp xác nhận dự án đầu tư

thuộc danh mục phân loại xanh theo quy định tại Quyết định số 21/2025/QĐ-

TTg) và chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm

quyền cấp giấy phép môi trường và trước pháp luật về ý kiến nhận xét, đánh giá

của mình.”

Theo quy định tại khoản 10 Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT bổ

sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT: “10. Đối với dự án đầu tư

công đặc biệt theo quy định của pháp luật về đầu tư công được áp dụng theo trình

tự, thủ tục cấp giấy phép môi trường rút gọn như sau:

a) Chủ dự án đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường quy định

tại khoản 1 và khoản 4 Điều này sau khi đã hoàn thành công trình, hạng mục

công trình có phát sinh chất thải, các công trình bảo vệ môi trường;

b) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ

quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường

có văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định gồm ít nhất 03 chuyên gia (ưu tiên lấy ý kiến

chuyên gia đã tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường);

c) Chuyên gia được lấy ý kiến thẩm định có trách nhiệm viết bản nhận xét

theo Mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này (trong đó nêu rõ 01

trong 03 mức độ: thông qua không yêu cầu, điều kiện kèm theo; thông qua với

yêu cầu, điều kiện kèm theo; không thông qua) và gửi cơ quan cấp giấy phép môi

trường, người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 03 ngày

kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Chuyên gia chịu

trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy phép môi trường, người có thẩm quyền cấp

giấy phép môi trường và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với hồ

sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường; được hưởng thù lao theo quy định của pháp

luật;

d) Việc thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường theo hình thức

lấy ý kiến chuyên gia phải đáp ứng điều kiện có từ 2/3 (hai phần ba) số lượng

chuyên gia trở lên có bản nhận xét và gửi cơ quan cấp giấy phép môi trường,
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người có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định tại điểm c khoản

này;

đ) Trường hợp có tối thiểu 2/3 (hai phần ba) số chuyên gia được lấy ý kiến

thông qua (bao gồm yêu cầu, điều kiện kèm theo, nếu có), trong thời hạn 05 ngày

kể từ ngày nhận được ý kiến chuyên gia, cơ quan cấp giấy phép môi trường, người

có thẩm quyền cấp phép cấp giấy phép môi trường theo quy định.”

Từ các cơ sở trên, thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép môi

trường được chia làm 03 trường hợp:

Trường hợp 1: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép môi

trường theo hình thức thành lập Đoàn kiểm tra khảo sát, kiểm tra thực tế.

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT bổ sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì thành phần

Đoàn kiểm tra gồm 01 Trưởng đoàn, 01 Phó trưởng đoàn, 01 thành viên thư ký,

09 thành viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu có liên

quan đến dự án đầu tư, cơ sở. Do đó đề xuất mức thu là 13.400.000 đồng/hồ sơ

(chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục II đính kèm).

Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép môi

trường theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định không khảo sát thực tế.

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-

BTNMT bổ sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì thành phần

Hội đồng thẩm định gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 01

thành viên thư ký, 09 thành viên thuộc các Sở, ban, ngành, UBND các xã, phường,

đặc khu có liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở. Do đó, đề xuất mức thu là 10.000.000

đồng/hồ sơ (chi tiết dự toán chi phí tại Phụ lục II đính kèm).

Trường hợp 3: Thẩm định thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy

phép môi trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng

thẩm định)

Theo quy định tại khoản 10 Điều 18b Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT bổ

sung tại Điều 10 Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT thì thẩm định báo cáo đề xuất

cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường đối với trường hợp này thì cơ quan thẩm

định có văn bản gửi lấy ý kiến thẩm định các chuyên gia, ít nhất 03 chuyên gia.

Do đó, mức thu đề xuất là 2.800.000 đồng/hồ sơ (chi tiết dự toán chi phí tại Phụ

lục II đính kèm).

Như vậy, mức thu được đề xuất như sau:

STT Nội dung
Mức thu phí

(đồng/hồ sơ)

1

Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường theo hình thức thành lập Đoàn kiểm tra có

khảo sát, kiểm tra thực tế

13.400.000
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2

Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định

không khảo sát thực tế

10.000.000

3

Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường theo hình thức bằng hình thức lấy ý kiến

chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định)

2.800.000

3.2.4. Đánh giá mức thu đề xuất

- So sánh mức thu đề xuất theo Đề án và mức thu trung bình phí thẩm định

báo cáo đánh giá tác động môi trường và phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường của tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập và tỉnh Ninh Thuận trước sáp

nhập, cụ thể như sau:

Số

TT
Nội dung

Tỉnh

Khánh

Hòa

trước

sáp nhập

Tỉnh

Ninh

Thuận

trước sáp

nhập

Đề xuất

tại đề

án

So sánh mức đề

xuất mới so với

mức thu 02 tỉnh

trước sáp nhập Lý do tăng/giảm

Khánh

Hòa

Ninh

Thuận

I Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

1

Phí thẩm

định báo cáo

đánh giá tác

động môi

trường theo

hình thức

thành lập

Hội đồng

thẩm định

15,5 

triệu 

đồng   

 12,8 

triệu 

đồng   

  14,4 

triệu 

đồng   

-7% 13%

Không thực hiện

thu theo nhóm dự

án và vốn đầu tư mà

dựa trên cơ sở các

chi phí phát sinh

thực tế liên quan

đến công tác thẩm

định đề xuất mức

thu, do đó mức thu

mới thay đổi so với

mức cũ; 

2

Phí thẩm

định báo cáo

đánh giá tác

động môi

trường theo

hình thức lấy

ý kiến

chuyên gia

(không thành

lập Hội đồng

thẩm định)

- -

2,8 

triệu 

đồng

- -

Nội dung này thực

hiện theo quy định

tại Thông tư số

09/2026/TT-

BNNMT nên

không có trong

Nghị quyết của tỉnh

Khánh Hòa và Ninh

Thuận (trước sáp

nhập)
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Số

TT
Nội dung

Tỉnh

Khánh

Hòa

trước

sáp nhập

Tỉnh

Ninh

Thuận

trước sáp

nhập

Đề xuất

tại đề

án

So sánh mức đề

xuất mới so với

mức thu 02 tỉnh

trước sáp nhập Lý do tăng/giảm

Khánh

Hòa

Ninh

Thuận

II Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường

1

Phí thẩm

định cấp,

điều chỉnh

giấy phép

môi trường

theo hình

thức thành

lập Đoàn

kiểm tra có

khảo sát,

kiểm tra thực

tế

 21,85 

triệu 

đồng     

 14,5

triệu 

đồng      

  13,4 

triệu 

đồng   

-39% -8%

Bỏ trích 40% thực

hiện cải cách tiền

lương (tỉnh Khánh

Hòa trước sáp

nhập) và bỏ chi phí

mời chuyên gia

ngoài tỉnh (đối với

tỉnh Ninh Thuận

trước sáp nhập) nên

chi phí tổ chức

thẩm định giảm, do

đó đề xuất mức thu

giảm so với mức

thu cũ2

Phí thẩm

định cấp,

điều chỉnh

giấy phép

môi trường

theo hình

thức thành

lập Hội đồng

thẩm định

18,45

triệu

đồng

15 triệu

đồng

10

triệu

đồng

-46% -33%

3

Phí thẩm

định cấp,

điều chỉnh

giấy phép

môi trường

theo hình

thức lấy ý

kiến chuyên

gia (không

thành lập

Hội đồng

thẩm định)

- -

2,8

triệu

đồng

- -

Nội dung này thực

hiện theo quy định

tại Thông tư số

09/2026/TT-

BNNMT nên

không có trong

Nghị quyết của tỉnh

Khánh Hòa và Ninh

Thuận (trước sáp

nhập)

- So sánh mức thu phí đề xuất theo Đề án với Cơ quan Trung ương, các

tỉnh, thành phố sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính:
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Số

TT
Nội dung

Thành

phố Hồ

Chính

Minh

Đồng Nai Đà Nẵng

Cơ quan

trung

ương

Mức thu đề

xuất tại Đề

án

1

Phí thẩm định

báo cáo đánh

giá tác động

môi trường

- Mức thu

thấp nhất:

11 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

14,5 triệu

đồng

- Mức thu 

thấp nhất: 

5 triệu 

đồng

- Mức thu

cao nhất:

26 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

5 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

26 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

8 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

96 triệu

đồng

- Mức thu thấp

nhất: 2,8 triệu

đồng

- Mức thu cao

nhất: 14,4

triệu đồng.

3

Phí thẩm định

cấp, điều chỉnh

giấy phép môi

trường

- Mức thu

thấp nhất:

1,8 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

14 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

7,9 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

14,6 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

9 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

14,6 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

40 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

70 triệu

đồng

- Mức thu

thấp nhất:

2,8 triệu

đồng

- Mức thu

cao nhất:

13,4 triệu

đồng 

Ghi chú: Cơ quan Trung ương (Thông tư số 38/2023/TT-BTC ngày

08/6/2023, Thông tư số 02/2022/TT-BTC ngày 11/01/2022, Thông tư số

07/2023/TT-BTC ngày 02/02/2023), Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số

95/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 và Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND ngày

29/12/2025), tỉnh Đồng Nai (Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025

và Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025), thành phố Đà Nẵng

(Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 và Nghị quyết số

19/2025/NQ-HĐND ngày 11/12/2025).

Tham khảo tình hình thực tế hiện nay các tỉnh/thành phố nêu trên và cơ

quan trung ương đang xây dựng mức thu phí theo quy định tại Nghị định số

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và Thông

tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT. Riêng thành phố Đà Nẵng kế thừa mức thu phí theo Nghị quyết của

thành phố Đà Nẵng trước sáp nhập.

Ngày 29/01/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2026/NĐ-CP sửa

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP; ngày 29/01/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi

trường ban hành Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT sửa đổi, bổ sung một số điều

của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số

07/2025/TT-BTNMT, do đó các hình thức thẩm định có thay đổi.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-05-2025-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-08-2022-ND-CP-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-583551.aspx
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Do đó, qua so sánh thì việc đề xuất mức thu phí tại Đề án này là phù hợp

với tình hình thực tế tại địa phương, các quy định hiện hành, cơ bản đủ bù đắp

toàn bộ chi phí hoạt động thẩm định và phù hợp với đối tượng nộp phí.

4. Dự toán thu, chi, quản lý và sử dụng

4.1. Tình hình thu, chi:

4.1.1. Đối với tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện theo

Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà), số

phí thu được (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025): Chi cục Khoáng

sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa:

411.600.000 đồng và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh

Hòa: 132.500.000 đồng. Số phí thu được bù đắp toàn bộ chi phí phục vụ cho công

tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường thực hiện theo Nghị

quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân

tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định

cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà,

số phí thu được (tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025): Chi cục Khoáng

sản và Bảo vệ môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa:

2.070.350.000 đồng và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh

Hòa: 347.650.000 đồng và số phí thu được bù đắp toàn bộ chi phí phục vụ cho

công tác thẩm định báo cáo báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh Giấy phép môi trường.

4.1.2. Đối với tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập

- Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thực hiện theo Nghị

quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng đối với các khoản phí, lệ

phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận thu

được (tính từ ngày 10/01/2022 đến ngày 30/6/2025) là 840.500.000 đồng và nộp

toàn bộ vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động do ngân

sách nhà nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi

ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật.

- Phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường thực hiện theo Nghị

quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa

đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử

dụng đối với các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm

theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng

nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Ninh Thuận thu được

(tính từ ngày 01/8/2022 đến ngày 30/6/2025): 650.500.000 đồng và nộp toàn bộ

vào ngân sách nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động do ngân sách nhà

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13/2020/NQ-H%C4%90ND&match=True&area=2&lan=1&bday=10/12/2020&eday=10/12/2020
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nước bố trí trong dự toán của cơ quan thu phí theo chế độ, định mức chi ngân

sách nhà nước theo quy định pháp luật.

4.2. Quản lý và sử dụng

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 362/2025/NĐ-CP: “1. Phí thu từ

các hoạt động dịch vụ do tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước quy định tại điểm

a, điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị định này thực hiện được nộp toàn bộ vào ngân

sách nhà nước. Trường hợp Nghị định này và điều ước quốc tế mà nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác nhau về việc quản

lý và sử dụng phí thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế”).

Do đó, tổ chức thu phí là cơ quan Nhà nước nộp toàn bộ số phí thu được

vào ngân sách nhà nước.

4.3. Nguồn kinh phí

Nguồn chi phí trang trải cho hoạt động thẩm định và thu phí do ngân sách

Nhà nước bố trí trong dự toán hàng năm của tổ chức thu phí theo chế độ, định

mức chi ngân sách Nhà nước theo quy định pháp luật, bao gồm các trường hợp

thu phí 0 đồng tại khoản 4 và khoản 10 Điều 2 Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND.

4.4. Kê khai, thu, nộp phí và quyết toán phí

- Tổ chức thu phí thực hiện khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước theo quy

định của pháp luật về quản lý thuế.

- Hằng năm, tổ chức thu phí thực hiện quyết toán số tiền phí thu được theo

quy định pháp luật về quản lý thuế.

- Tổ chức thu phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu phí cho người nộp phí

theo quy định của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ và thủ tục hành chính thuộc

lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

5. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp phí, hiệu quả thu phí:

Nguyên tắc xác định mức thu quy định tại Điều 8, Luật phí và lệ phí ngày

25 tháng 11 năm 2015 là “đảm bảo bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, công

khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”. Trên cơ sở đó,

mức thu phí được xác định trong Đề án này đảm bảo những nguyên tắc cơ bản

sau:

- Phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về phí, lệ phí;

- Đảm bảo công bằng trong nộp phí, lệ phí;

- Được tính đủ để đảm bảo ở mức tối thiểu chi trả cho tất cả các hoạt động

thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và báo cáo đề xuất cấp, điều

chỉnh giấy phép môi trường của cơ quan thu phí;

- Đáp ứng được yêu cầu trước mắt và đồng thời phải thích ứng được với sự

biến đổi có thể xảy ra trong tương lai;

- Phù hợp với khả năng đóng góp của đối tượng nộp phí.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Nội dung Đề án đã tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, địa phương để

hoàn thiện, làm cơ sở xây dựng hồ sơ Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý

và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí thẩm định

cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua Nghị quyết quy định mức thu,

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí

thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

đồng thời các quy định của HĐND tỉnh Khánh Hòa trước sáp nhập, HĐND tỉnh

Ninh Thuận trước sáp nhập dưới đây hết hiệu lực:

- Điều 11 Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020, Điều 24

của Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND được bổ sung tại Điều 1 Nghị quyết số

06/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Ninh Thuận trước sáp nhập.

- Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 và Nghị quyết số

16/2022/NQ-HĐND ngày 15/11/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa trước sáp

nhập.

Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức

triển khai thực hiện cụ thể. Định kỳ hằng năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường và

Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa - Cơ quan thu phí

có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện, phản ánh khó khăn, vướng mắc tham

mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh khi cần thiết.

Trên đây là Đề án thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh

giá tác động môi trường; phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy phép môi trường trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Nơi nhận: (VBĐT)
- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài chính;

- Sở Tư pháp;

- BQLKKT&KCN tỉnh;

- Lưu: VT, VP, P.KHTC, CCKSBVMT (3b).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Quang
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PHỤ LỤC

(Kèm theo Đề án số       /ĐA-SNNMT ngày     tháng     năm 2026 của Sở

Nông nghiệp và Môi trường)

Phụ lục I. Dự toán chi tiết mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác

động môi trường

1. Trường hợp 1: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo

hình thức thành lập Hội đồng thẩm định 

Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp này là 14.400.000 đồng/hồ sơ,

cụ thể như sau:

Số

TT
Nội dung

Đơn vị

tính

Số

lượng
Định mức

Thành tiền

(đồng)

Ghi

chú

1 Khảo sát thực tế    3.000.000

 Thuê phương tiện đi lại
Chuyến

/ngày
1 3.000.000 3.000.000

Theo thực

tế

2 Họp thẩm định    8.900.000

 Chủ tịch Hội đồng Người 1 700.000 700.000

Khoản 6,

Điều 3

Nghị quyết

số

05/2026/N

Q-HĐND

 Phó Chủ tịch Hội đồng Người 1 600.000 600.000

 Ủy viên, thư ký hội đồng Người 10 300.000 3.000.000

 Đại biểu Người 4 150.000 600.000

 
Bài nhận xét của ủy viên 

phản biện
Bài viết 2 500.000 1.000.000

 
Bài nhận xét của ủy viên hội

đồng 
Bài viết 10 300.000 3.000.000

3

Ý kiến nhận xét, đánh giá của

chuyên gia, nhà quản lý đối

với các báo cáo đã được chủ

đầu tư hoàn thiện theo ý kiến

của Hội đồng

Bài viết 3 400.000 1.200.000

4 Chi khác Hồ sơ   1.300.000

Theo thực

tế đã chi

năm trước

và trượt

giá 3% so

với cùng

kỳ năm

ngoái và

nội dung

chi theo

quy định

Nghị định

số
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Số

TT
Nội dung

Đơn vị

tính

Số

lượng
Định mức

Thành tiền

(đồng)

Ghi

chú

362/2025/

NĐ-CP

  Tổng cộng (1+2+3+4)       14.400.000

2. Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo

hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm định)

Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp này là 2.800.000 đồng/hồ sơ, cụ

thể như sau:

Số

TT
Nội dung

Đơn

vị

tính

Số

lượng

Định

mức

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Lấy ý kiến chuyên gia
Bài

viết
5 500.000 2.500.000

Khoản 6, Điều 3 Nghị

quyết  số 05/2026/NQ-

HĐND

2 Chi khác
 Hồ

sơ
300.000

Theo thực tế đã chi

năm trước và trượt

giá 3% so với cùng

kỳ năm ngoái và nội

dung chi theo quy

định Nghị định số

362/2025/NĐ-CP

  Tổng cộng (1+2)       2.800.000

Phụ lục II. Dự toán chi tiết mức thu phí thẩm định cấp, điều chỉnh giấy

phép môi trường

1. Trường hợp 1. Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép

môi trường theo hình thức thành lập Đoàn kiểm tra có khảo sát, kiểm tra thực tế.

Theo quy định tại khoản 9 Điều 18 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT được

sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT: “Thành

viên hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm trước cơ quan cấp giấy

phép môi trường và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đối với hồ sơ đề

nghị cấp, cấp lại giấy phép môi trường và nội dung, công việc được người chủ trì

phân công trong quá trình thẩm định, kiểm tra. Thành viên hội đồng thẩm định

được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật; thành viên đoàn kiểm tra được

hưởng thù lao như thành viên hội đồng thẩm định.” Do đó mức chi của các thành

viên Đoàn kiểm tra được xây dựng theo mức chi của Hội đồng thẩm định theo

khoản 6, Điều 3 Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND ngày 14/5/2026. Mức thu phí

thẩm định đối với trường hợp này là 13.400.000 đồng/hồ sơ, cụ thể như sau:
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Số

TT
Nội dung

Đơn vị

tính

Số

lượng
Định mức

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1 Khảo sát thực tế    3.000.000 

 Thuê phương tiện đi lại
Chuyến

/ngày
1 3.000.000 3.000.000 Theo thực tế

2 Họp thẩm định    7.900.000

 Chủ tịch Hội đồng Người 1 700.000 700.000

Khoản 6, Điều 3

Nghị quyết  số

05/2026/NQ-

HĐND

 Phó Chủ tịch Hội đồng Người 1 600.000 600.000

 Ủy viên, thư ký hội đồng Người 10 300.000 3.000.000

 
Bài nhận xét của ủy 

viên hội đồng 
Bài viết 12 300.000 3.600.000

3

Ý kiến nhận xét, đánh

giá của chuyên gia, nhà

quản lý đối với các báo

cáo đã được chủ đầu tư

hoàn thiện theo ý kiến

của Hội đồng

Bài viết 3 400.000 1.200.000

4 Chi khác Hồ sơ 1.300.000

Theo thực tế đã

chi năm trước và

trượt giá 3% so

với cùng kỳ năm

ngoái; nội dung

chi theo quy định

Nghị định số

362/2025/NĐ-CP

  Tổng cộng (1+2+3+4)       13.400.000

2. Trường hợp 2: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép môi

trường theo hình thức thành lập Hội đồng thẩm định, không khảo sát thực tế

Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp này là 10.000.000 đồng/hồ sơ, cụ

thể như sau:

Số

TT
Nội dung

Đơn vị

tính

Số

lượng

Định

mức

Thành tiền

(đồng)

Ghi

chú

1 Họp thẩm định    7.900.000

 Chủ tịch Hội đồng Người 1 700.000 700.000

Khoản 6,

Điều 3 Nghị

quyết  số

05/2026/NQ-

HĐND

 Phó Chủ tịch Hội đồng Người 1 600.000 600.000

 Ủy viên, thư ký hội đồng Người 10 300.000 3.000.000

Bài nhận xét của ủy viên

hội đồng 

Bài

viết
12 300.000 3.600.000



23

Số

TT
Nội dung

Đơn vị

tính

Số

lượng

Định

mức

Thành tiền

(đồng)

Ghi

chú

2

Ý kiến nhận xét, đánh giá

của chuyên gia, nhà quản lý

đối với các báo cáo đã được

chủ đầu tư hoàn thiện theo

ý kiến của Hội đồng

Bài

viết
3 400.000 1.200.000

3 Chi khác Hồ sơ   900.000

Theo thực tế

đã chi năm

trước và trượt

giá 3% so với

cùng kỳ năm

ngoái; nội

dung chi theo

quy định

Nghị định số

362/2025/NĐ

-CP

  Tổng cộng (1+2+3)       10.000.000

3. Trường hợp 3: Thẩm định báo cáo đề xuất cấp, điều chỉnh giấy phép môi

trường theo hình thức lấy ý kiến chuyên gia (không thành lập Hội đồng thẩm

định).

Mức thu phí thẩm định đối với trường hợp này là 2.800.000 đồng/hồ sơ, cụ

thể như sau:

Số

TT
Nội dung

Đơn

vị

tính

Số

lượng

Định

mức

Thành tiền

(đồng)
Ghi chú

1
Lấy ý kiến chuyên

gia 

Bài

viết
5 500.000 2.500.000

Khoản 6, Điều 3 Nghị

quyết  số 05/2026/NQ-

HĐND

2 Chi khác  Hồ sơ 300.000

Theo thực tế đã chi

năm trước và trượt

giá 3% so với cùng

kỳ năm ngoái; nội

dung chi theo quy

định Nghị định số

362/2025/NĐ-CP

  Tổng cộng (1+2)       2.800.000
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